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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC HÓA 

TỈNH LONG AN 
 

Bản án số: 45/2023/DS-ST 

       Ngày: 22-11-2023 

   V/v: “ r n    ấp   p   n  t n 

  n ” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N HUYỆN MỘC HÓA  TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N uyễn Văn K ởi. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

                                        1. Ông Đỗ   àn  An   iến 

                                        2. Bà H    ị Lo n. 
 

-Thư ký phiên tòa: Ôn  N uyễn Văn Quây  à            án n  n   n  uy n 

Mộ  Hó , tỉn  Lon  An. 
 

Ngày 22 tháng 11 năm 2023 t i tr  sở     án n  n   n  uy n Mộ  Hó , tỉn  

Lon  An xét xử sơ t ẩm  ôn     i v  án t      số: 146/2023/TLST-DS ngày 24 

t án  8 năm 2023, về vi   “ r n    ấp   p   n  t n   n ” t eo Quyết  ịn      

v  án r  xét xử số: 59/2023 QĐ    -D  n ày 13 t án  10 năm 2023,  iữ   á  

  ơn  sự:  
 

Nguyên đơn: Ngân hàng N N V P T N T V N (A) 

Đị    ỉ:  ố 02 L H, p  ờn    C, quận B Đ, t àn  p ố Hà Nội. 

Đ i  i n t eo p áp  uật: Ôn  P   V; C ứ  v :  ổn  Giám Đố . 

Đ i  i n t eo ủy quyền: Ôn  N V V; C ứ  v : Giám  ố  - C i n án  t ị xã 

K  , tỉn  Lon  An. 

Đ i  i n t eo ủy quyền: Ôn      P,  ị    ỉ: P  ờn  1, t ị xã K  , tỉn  Lon  

An. ( ó mặt) 

Bị đơn: Ôn   rịn  M  , sinh năm 1971; Đị    ỉ: Ấp B  , xã B H  ,  uy n 

Mộ  Hó , tỉn  Lon  An. (vắn  mặt)  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà  ừ    , sin  năm 1972; Đị    ỉ: 

Ấp B  , xã B H  ,  uy n Mộ  Hó , tỉn  Lon  An. (vắn  mặt) 

NỘI  UNG VỤ  N: 
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     i  ơn khởi  i n n ày 12 t án  6 năm 2023 và t i p i n t  ,   i  i n   o 

nguyên  ơn N  n  àn  Atr n   ày: Vào n ày 11 t án  5 năm 2021,  N  n  àn  N 

N V P   N   V N (A) - C i n án  t ị xã K  , tỉn  Lon  An  ó      p   n  t n 

  n  số 6606LAV202101048   oản v y  ể p    v   o t  ộn   in   o n  với ôn  

 rịn  M   và  à  ừ     số tiền v y  ố   à 200.000.000 (  i trăm tri u)   ng, thời 

  n v y 36 t án   ể từ n ày     ết   p   n ,  ãi suất t    t uận  à 10.5   năm, 

thay  ổi 03 t án   ần; V y   ôn   ó  ảo  ảm  ằn  tài sản.  uy n i n, ôn   rịn  

M T và  à  ừ     tự n uy n  i o   i Giấy   ứn  n ận quyền sử   n   ất  ứn  

t n ôn   rịn  M     o N  n  àn  A  iữ  ộ  ảo  ảm   o   oản v y   o   m: 

  ử  số 1183, tờ  ản    số 13,  ất ở nôn  t ôn,  i n t    100m
2
, số CO465496  ấp 

n ày 22 02 2019;   ử  số 1975, tờ  ản    số 13,  ất  ằn  tr n    y  ằn  năm 

  á ,  i n t    45m
2
, số AK002475  ấp n ày 13 9 2007. 

Khi  ến   n trả n , N  n  àn  A  ã y u  ầu rất n iều  ần n  n  ôn   rịn  

M T và bà  ừ     vẫn   ôn  t ự   i n n  ĩ  v  trả n . 

 N y N  n  àn  A   ởi  i n y u  ầu ôn   rịn  M   và  à  ừ     p ải  ó 

n  ĩ  v   i n  ới trả   o N  n  àn  A số n   ố   à 200.000.000 (  i trăm tri u) 

  ng và lãi tính  ến n ày 22 11 2023  à 43.959.719 ( ốn m ơi    tri u    n trăm 

năm m ơi    n n àn  ảy trăm m ời    n)   n , tron   ó  ãi tron    n 36.482.191 

(ba m ơi sáu tri u  ốn trăm tám m ơi   i n àn một trăm chín m ơi mốt)   n ,  ãi 

quá   n 6.154.520 (sáu tri u một trăm năm m ơi  ốn n àn năm trăm hai m ơi) 

  n ;  ãi p  t   ậm trả  ãi 1.323.008 (một tri u ba trăm hai m ơi ba ngàn không 

trăm  ẻ tám)   n , tổn   ộn   à 243.959.719 (  i trăm  ốn m ơi tri u    n trăm 

năm m ơi    n n àn  ảy trăm m ời    n)   n  và  ãi suất      tiếp t   t n    o 

 ến   i t  n  toán xon  n  và  ãi p  t   ậm trả t eo   p   n  t n   n . 

Bị  ơn ôn   rịn  M   và n  ời  ó quyền   i, n  ĩ  v   i n qu n  à  ừ     

 ã          án tốn    t t ôn   áo về vi   t      v  án n  n    ôn   ó y u  ầu 

p ản tố  ối với y u  ầu   ởi  i n  ủ  n uy n  ơn.     án n iều  ần tri u tập và 

tiến  àn  mở  á  p i n   p  iểm tr  vi    i o nộp, tiếp  ận,  ôn     i   ứng cứ 

và      iải n  ng ông T và bà T vắng mặt   ôn   ó     o n n   ôn   ó  ời khai. 

Do  ó     án quyết  ịn      v  án r  xét xử. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Sau khi nghiên  ứu  á  tài  i u  ó tron     sơ v  án      t ẩm tr  t i p i n 

tòa, căn  ứ vào  ết quả tr n  t n  t i p i n t  , Hội   n  xét xử n ận  ịn : 

[1] Về qu n    p áp  uật: Căn cứ vào H p   n  t n   n  số 

6606LAV202101048 ngày 11/5/2021 do nguyên  ơn cung  ấp; Nội  un   ủ    p 

  n   ó t    t uận về vi   v y số tiền v y,  ãi suất   o v y, t ời  i n và p  ơng 
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thứ  trả tiền v y.  ron   ó,   n   o v y  à tổ   ứ  t n   n ,   n v y  à  á n  n n n 

xá   ịn  qu n    tr n    ấp  iữ   á    ơng sự  à tr n    ấp   p   n  t n   n . 

Do  ị  ơn vi p  m n  ĩ  v  trả tiền n    ã t    t uận tron    p   n . N n quyền 

và   i       p p áp  ủ  n uy n  ơn  ị x m p  m, v  vậy n uy n  ơn   ởi  i n. 

    án n  n   n  uy n Mộ  Hó  t       iải quyết v  án t eo quy  ịn  t i   oản 3 

Điều 26  ủ  Bộ  uật  ố t n    n sự. 

[2] Về t ẩm quyền  iải quyết v  án: Do  ị  ơn  ó nơi c  trú t i ấp B  , xã B 

H  ,  uy n Mộ  Hó , tỉn  Lon  An n n v  án t uộ  t ẩm quyền  iải quyết  ủ  

    án n  n   n  uy n Mộ  Hó , tỉn  Lon  An t eo quy  ịn  t i  iểm     oản 1 

Điều 35 và  iểm     oản 1 Điều 39  ủ  Bộ  uật  ố t n    n sự năm 2015. 

[3] Về vi    iải quyết vắn  mặt ôn   rịn  M   và  à  ừ    : Ôn   rịn  M 

  và  à  ừ      ã          án tri u tập   p    n iều  ần t eo quy  ịn   ủ  p áp 

 uật n  n  vẫn  ố t n  vắn  mặt n n  ăn  ứ vào Điều 227 và Điều 228 Bộ  uật tố 

t n    n sự     án tiến  àn  xét xử v  án vắn  mặt ôn    và  à  . 

[4] Về t ời  i u   ởi  i n:  ron  quá tr n   iải quyết v  án và t i p i n t  , 

không có   ơn  sự y u  ầu     án áp   n  t ời  i u  ối với tr n    ấp. Do  ó, 

căn cứ vào   oản 2 Điều 184 Bộ  uật tố t n    n sự năm 2015 Hội   n  xét xử 

  ôn  xem xét. 

  [5] Về y u  ầu   ởi  i n  ủ  n uy n  ơn: N  n  àn  A   ởi  i n y u  ầu 

ôn   rịn  M   và  à  ừ     p ải  ó n  ĩ  v   i n  ới trả   o N  n  àn  A số n  

 ố   à 200.000.000 (  i trăm tri u)   ng và lãi tính  ến n ày 22 11 2023  à 

43.959.719 ( ốn m ơi    tri u    n trăm năm m ơi chín n àn  ảy trăm m ời    n) 

  n , tron   ó  ãi tron    n 36.482.191 (   m ơi sáu tri u  ốn trăm tám m ơi hai 

n àn một trăm chín m ơi mốt)   n ,  ãi quá   n 6.154.520 (sáu tri u một trăm 

năm m ơi  ốn n àn năm trăm hai m ơi)   n ;  ãi p  t   ậm trả  ãi 1.323.008 (một 

tri u    trăm hai m ơi ba ngàn không trăm  ẻ tám)   n , tổn   ộn   à 243.959.719 

(hai trăm  ốn m ơi tri u    n trăm năm m ơi    n n àn  ảy trăm m ời    n)   n .  

 ài  i u   ứng cứ  o p    n uy n  ơn  un   ấp  à H p   n  t n   n  số 

6606LAV202101048 n ày 11 5 2021  ó   ữ    và   ữ viết    và t n  rịn  M  , 

 ừ     tron   ó  ó  á  nội  un  t    t uận  iữa Ngân hàng A với ôn   rịn  M  , 

 à  ừ     n  : số tiền,  ãi suất, t ời   n trả tiền, m     ch sử   n  vốn, quyền và 

n  ĩ  v   ủ   á    n và  á  t    t uận   á . 

 [5.1]  ét nội  un  và   n  t ứ   ủ   i o  ị    iữ   á    n t eo H p   n  

t n   n  số 6606LAV202101048 n ày 11 5 2021  ều  ảm  ảo quy  ịn  t i  iều 

119 và  iều 398 Bộ  uật   n sự 2015,      xá   ịn   à   p   n  t n   n   iữ  tổ 

chứ  t n   n  với  á n  n mà  ản   ất  à   p   n  v y tài sản  ó      n và  ó  ãi 

theo quy  ịn  Điều 463 Bộ  uật   n sự năm 2015, quy  ịn : “H p   n  v y tài sản 
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 à sự t    t uận  iữ   á    n, t eo  ó   n   o v y  i o tài sản   o   n v y;   i 

 ến   n trả,   n v y p ải  oàn trả   o   n   o v y tài sản  ùn   o i t eo  ún  số 

l  n ,   ất    n  và   ỉ p ải trả  ãi nếu  ó t    t uận  oặ  p áp  uật  ó quy  ịn ”. 

[5.2] Ôn   rịn  M   và  à  ừ      à n  ời  ó  ầy  ủ năn   ự   àn  vi   n 

sự, vi       ết   p   n  t n   n  số 6606LAV202101048 n ày 11 5 2021  à sự tự 

n uy n  ủ  ôn   ,  à  .     trả n   ố  và  ãi n    ã   m  ết tron    p   n  mà 

  i   n t    t uận trả  ố  và  ãi  à 3 (   )   ,    1 vào n ày 11 5 2022 trả 

60.000.000 ,    2 vào n ày 11 5 2023 trả 60.000.000 ,    3 vào n ày 11 5 2023 

trả 80.000.000 . Nh n  tron  quá tr n  t ự   i n   p   n  ôn   ,  à     ôn  

thự   i n n  ĩ  v  trả n   ún    n  à  ã vi p  m quy  ịn   ủ  H p   n  t n   n  

 ã     ết với N  n  àn  A. V  vậy, Hội   n  xét xử xét t ấy n uy n  ơn Ngân 

 àn  A y u  ầu ôn   rịn  M   và  à  ừ     p ải  ó n  ĩ  v   i n  ới trả toàn  ộ 

số tiền n   ố    o N  n  àn  A  à  ó  ơ sở, n n   ấp n ận y u  ầu  ủ  n uy n 

 ơn.  

[6] Về  ãi suất: N  n  àn  A y u  ầu ôn   rịn  M   và  à  ừ     p ải 

t  n  toán n   ãi tron    n,  ãi quá   n,  ãi   ậm trả  à  ó  ăn  ứ  ún  với Điều 91 

Luật tổ   ứ  t n   n  n n        ấp n ận,  

[7] Về n  ĩ  v  trả n :  ài  i u   ứng cứ  o p    n uy n  ơn  un   ấp  à 

H p   n  t n   n  số 6606LAV202101048 n ày 11 5 2021  ó   ữ    và   ữ viết 

   và t n  rịn  M T,  ừ T T. Do  ó, N  n  àn  A   ởi  i n ôn   rịn  M  ,  à  ừ 

    và y u  ầu ôn   ,  à    ó n  ĩ  v   iên  ới trả n   ố  và  ãi. Do  ó tron  v  

án này Hội   n  xét xử xem xét trá   n i m  i n  ới trả n   ủ  ôn   rịn  M   và 

 à  ừ      à p ù   p. 

[8] Đối với y u  ầu xử    tài sản  iữ  ộ: N  n  àn  A y u  ầu xử    tài sản 

 iữ  ộ  ủ  ôn   rịn  M   và Bà  ừ      à   i Giấy   ứn  n ận quyền sử   n   ất 

 ứn  t n ôn   rịn  M   t i  á  t ử   ất:   ử  số 1183, tờ  ản    số 13,  ất ở 

nôn  t ôn,  i n t    100m
2
, số CO465496  ấp n ày 22 02 2019;   ử  số 1975, tờ 

 ản    số 13,  ất  ằn  tr n    y  ằn  năm   á ,  i n t    45m
2
, số AK002475  ấp 

ngày 13/9/2007 trong tr ờn    p ôn   ,  à     ôn  t ự   i n  oặ  t ự   i n 

không  ún  n  ĩ  v  trả n .   eo Điều 3  ủ  H p   n  t n   n  số 

6606LAV202101048 ngày 11/5/2021 quy  ịn : “C o v y   ôn   ó  ảo  ảm  ằn  

tài sản” và  á    n  ũn    ôn   ó t oả t uận nào   á  về vi   t ế   ấp tài sản. Do 

 ó   i Giấy   ứn  n ận quyền sử   n   ất  ứn  t n ôn   rịn  M   t i  á  t ử  

 ất:   ử  số 1183, tờ  ản    số 13,  ất ở nôn  t ôn,  i n t    100m
2
, số 

CO465496  ấp n ày 22 02 2019;   ử  số 1975, tờ  ản    số 13,  ất  ằn  tr n  

  y  ằn  năm   á ,  i n t    45m
2
, số AK002475  ấp n ày 13 9 2007   ôn  p ải 

 à tài sản t ế   ấp. N  n  àn  A y u  ầu xử    tài sản  iữ  ộ   i ôn   ,  à   
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  ôn  t ự   i n  oặ  t ự   i n   ôn   ún  n  ĩ  v  trả n   à   ôn   ó  ăn  ứ 

  ấp n ận. 

[9] Đối với  ị  ơn ôn   rịn  M  , n  ời  ó quyền   i n  ĩ  v   i n qu n  à 

 ừ       ôn   ó y u  ầu p ản tố,   ôn   ó y u  ầu  ộ   ập và   ôn   ó    iến 

 ối với y u  ầu   ởi  i n  ủ  n uy n  ơn vắn  mặt từ   i     án t      v  án   o 

 ến n y mặ   ù  ã          án tri u tập   p   . Do  ó Hội   n  xét xử  iải quyết 

v  vi   t eo n ữn    ứn   ứ t u t ập       ó tron     sơ v  án. 

[10]  ừ n ữn  p  n t    tr n, Hội   n  xét xử   ấp n ận y u  ầu  ủ  

nguyên  ơn,  uộ   ị  ơn ôn   rịn  M   và  à  ừ      ó n  ĩ  v   i n  ới trả   o 

N  n  àn  A số tiền số n   ố   à 200.000.000 (  i trăm tri u)   ng và lãi trong 

  n 36.482.191 (   m ơi sáu tri u  ốn trăm tám m ơi   i n àn một trăm chín 

m ơi mốt)   n ,  ãi quá   n 6.154.520 (sáu tri u một trăm năm m ơi  ốn n àn 

năm trăm hai m ơi)   n ,  ãi p  t   ậm trả  à 1.323.008.  ổn   ộn   à 

243.959.719 (hai trăm  ốn m ơi    tri u    n trăm năm m ơi    n n àn  ảy trăm 

m ời    n)   n . 

[11] Kể từ n ày 22 11 2023, ôn   rịn  M   và  à  ừ     p ải tiếp t     ịu 

  oản tiền  ãi quá   n t eo mứ   ãi suất mà  á    n t    t uận t eo H p   n  t n 

  n  số 6606LAV202101048 n ày 11 5 2021   o  ến   i t  n  toán xon    oản 

n    o N  n  àn  A. 

[12] Về án p  : Căn  ứ vào   oản 2 Điều 26 N  ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, 

nộp, quản    và sử   n  án p   và    p       án. Buộ  ôn   rịn  M   và  à  ừ     

 ó n  ĩ  v    ịu   n sự sơ t ẩm. N  n  àn  A p ải   ịu án p    o một p ần y u 

 ầu   ôn         ấp n ận. 

V   á   ẽ tr n, 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào   oản 3 Điều 26,  iểm     oản 1 Điều 35 và  iểm     oản 1 

Điều 39;  Điều 184, 266, 271, 273  ủ  Bộ  uật  ố t n    n sự năm 2015; 

Căn cứ vào  á  Điều 280, Điều 288, Điều 463, Điều 466, Điều 468, Điều 

470 Bộ  uật   n sự;  á  Điều 91, Điều 95 Luật  á  tổ   ứ  t n   n  năm 2010, 

     sử   ổi,  ổ sun  năm 2017; Điều 8 N  ị quyết 01 2019 NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019  ủ  Hội   n  t ẩm p án  ò  án n  n   n tối   o   ớn   ẫn áp   n  

một số quy  ịn   ủ  p áp  uật về  ãi,  ãi suất, p  t vi p  m. 

Căn  ứ vào Điều 26 N  ị quyết số 326 2016  B VQH14 n ày 30 12 2016 

quy  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản    và sử   n  án p   và    p       

án. 
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 uy n xử:  

1. C ấp n ận y u  ầu   ởi  i n  ủ  N  n  àn  A. Buộ  ôn   rịn  M   và 

 à  ừ     p ải  ó n  ĩ  v   i n  ới trả   o N  n  àn  A số tiền n   ố  và  ãi t n  

 ến n ày 22 11 2023  à 243.959.719 (  i trăm  ốn m ơi tri u    n trăm năm m ơi 

   n n àn  ảy trăm m ời    n)   n .  

2. Kể từ n ày 22 11 2023, Ôn  trịn  M   và  à  ừ     p ải tiếp t     ịu 

  oản tiền  ãi quá   n t eo mứ   ãi suất mà  á    n t    t uận t eo H p   n  t n 

  n  số 6606LAV202101048 n ày 11 5 2021   o  ến   i t  n  toán xon    oản 

n    o N  n  àn  A. 

4. Về án p  ,  ăn  ứ vào Điều 147  ủ  Bộ  uật tố t n    n sự; Điều 26 N  ị 

quyết số 326 2016  B VQH14  ủ   ỷ   n t  ờn  v  Quố   ội:  

4.1. Buộ  ôn   rịn  M   và  à  ừ     p ải  ó n  ĩ  v   i n  ới   ịu số tiền 

12.198.000 (m ời   i tri u một trăm chín m ơi tám ngàn)   n  án p     n sự sơ 

t ẩm.  

4.2. N  n  àn  A   ôn  p ải   ịu án p   n n       oàn trả   o số tiền 

5.794.394 (năm tri u  ảy trăm chính m ơi  ốn n àn    trăm chín m ơi  ốn)   n  

t eo  i n   i t u t m ứn  án p  ,    p       án số 0008622 n ày 24 t án  08 năm 

2023 t i C i       i  àn  án   n sự  uy n Mộ  Hó , tỉn  Lon  An. 

5. Về quyền   án   áo: Đ ơn  sự  ó mặt  ó quyền   án   áo tron    n 15 

(m ời  ăm) n ày,  ể từ n ày tuy n án. Đ ơn  sự vắn  mặt  ó quyền   án   áo 

tron    n 15 (m ời  ăm) n ày,  ể từ n ày n ận       ản án  oặ      án ni m yết 

 ản án. 

6. Về vi   t i  àn  án:  r ờn    p  ản án, quyết  ịn       t i  àn  t eo 

quy  ịn  t i Điều 2 Luật   i  àn  án   n sự t   n  ời      t i  àn  án   n sự, 

ng ời p ải t i  àn  án   n sự  ó quyền t    t uận t i  àn  án, quyền y u  ầu t i 

 àn  án, tự n uy n t i  àn  án  oặ   ị   ỡn    ế t i  àn  án t eo quy  ịn  t i  á  

Điều 6, 7, 7  và 9 Luật   i  àn  án   n sự; t ời  i u t i  àn  án      t ự   i n 

theo quy  ịn  t i Điều 30 Luật   i  àn  án   n sự. . 

Nơi nhận: 
-  AND tỉn  Lon  An; 

- VK ND tỉn  Lon  An; 

- VK ND  uy n Mộ  Hó ; 

- C i      HAD   uy n Mộ  Hó ; 

- Cá    ơn  sự; 

- L u    sơ v  án; 

- L u án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ T A PHI N TÒA 
 

 

 

 

 

                             Nguyễn Văn Khởi 

 


